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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu1: . Số nào dưới đây nhỏ hơn 15?
A. 19	B. 14      	C.  16	D. 20
Câu 2: Kết quả của phép tính 15 – 4 là: 
A. 4	B. 11              	C.  10	D. 19
Câu3: Kết quả của phép tính 12 – 2 + 5 là: 
A. 0	B. 10            	C.  14	D. 15
Câu 4: Kết quả của phép tính 13 + 3 – 5 là: 
A. 10	B. 11             	C.  12	D. 16
Câu5: Điền dấu thích hợp vào chỗ trống: 12 + 1 ... 14 – 1 
A. >	B. <           	C.  =                    D. Không có dấu nào
Câu6: Điền dấu thích hợp vào chỗ trống: 11 + 3 … 13 + 1
A. >	B. <          	C.  =                    D. Không có dấu nào
Câu7: Điền các số vào chỗ trống: 
10      …       …       …       14      15      16     17       …       …       …       …

      

A. 11; 12; 13; 16; 15; 14	B. 9; 8; 7; 18; 19; 20
                C. 10; 11; 12; 13; 18; 19; 20	D. 11; 12; 13; 18; 19; 20
Câu8: 
Minh            : 11 nhãn vở
           Hạnh            :   8 nhãn vở
           Cả hai bạn   : … nhãn vở? 
Kết quả của bài toán trên là:
A. 14 nhãn vở              B. 15 nhãn vở		C.  19 nhãn vở            D. 17 nhãn vở 


II. PHẦN TỰ LUẬN:
Bài 1: Tính.
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Bài 2. Viết các số 6, 13, 7, 17, 20, 19 theo thứ tự:
a) Từ bé đến lớn: ………………………………………………………………………
b) Từ lớn đến bé: ……………………………………………………………………...
Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S.

a. 12 – 1 > 15 – 2 				b. 16 + 3 < 19 – 2 


c. 10 + 4 = 14 – 0                                         d. 14 + 4 – 3 = 16

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:
	a.  Có: 15 quyển truyện.
Thêm    : 2quyển truyện.
Tất cả    :…quyển truyện?
	b.  

	Anh: 14 viên bi.

	
	
	Cho        :   3 viên bi
Còn lại  : … viên bi?
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I. Đọc 5 lần bài đọc dưới đây.
Nàng tiên ốc
Xưa có bà già nghèo
Chuyên mò cua bắt ốc
Một hôm bà bắt được
Một con ốc xinh xinh
Vỏ nó biêng biếc xanh
Không giống như ốc khác
Bà thương không muốn bán
Bèn thả vào trong chum
Rồi bà lại đi làm
Đến khi về thấy lạ:
Sân nhà sao sạch quá!
Đàn lợn đã được ăn….






















II. Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1: Bà già nghèo đã bắt được con vật gì?
A. Con rùa đỏ
B. Con cá chép
C. Con ốc xinh xinh
Câu 2: Con ốc bà cụ bắt được có gì đặc biệt?
A. Miệng con ốc rất rộng
B. Vỏ ốc biêng biếc xanh
C. Vỏ ốc vàng ươm
Câu 3: Mỗi khi đi làm về bà cụ thấy gì lạ?
A. Sân nhà sạch sẽ
B. Thóc đã được phơi
C. Lợn đã được cho ăn
III. Bài tập
1. Điền vào chữ in nghiêng dấu hỏi hay dấu ngã ?
	ve tranh
	quả vai
	ngay thăng
	suy nghi

	sạch se
	vất va
	đậu đua
	chim se

	cửa sô
	nghi ngơi
	qua xoài
	thư gian

	cái mu
	sư tư
	cân thận
	gian dị
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      Sang tháng tư, xuân vừa tàn, nắng hạ tràn về. Mùa hạ là mùa của nắng, của mưa. Nắng chang chang, gay gắt. Mưa sầm sập đổ thật bất ngờ. Mùa hạ là mùa của hoa sen, hoa nhài, hoa loa kèn.
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